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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN VÀ MÁY TÍNH 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Thương mại điện tử 

Mã học phần:  71DSDM40013 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71DSDM40013_01 

Hình thức thi: Đồ án học phần có thuyết trình Thời gian làm bài:  7 ngày 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã nhóm SV_Ho va ten SV_................... 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

CLO1 

Phân tích được ưu 

nhược điểm của 

thương mại điện tử so 

với kinh doanh truyền 

thống. 

Đồ án học 

phần có 

thuyết trình 

20 1,2 8,2 PI2.2 

CLO2 

Vận dụng các kiến 

thức từ cơ sở dữ liệu 

để xây dựng một trang 

thương mại điện tử 

đơn giản bằng sever 

mô phỏng. 

Đồ án học 

phần có 

thuyết trình 

30 1, 2 8, 2 
 

PI5.1 

CLO3 

Khả năng phát triển 

một hệ thống thương 

mại điện tử trên nền 

CMS mã nguồn mở 

Đồ án học 

phần có 

thuyết trình 

30 1, 2 8, 2 PI8.1 

CLO4 

Vận dụng kỹ năng làm 

việc nhóm, giải quyết 

vấn đề và kỹ năng báo 

cáo, thuyết trình. 

Đồ án học 

phần có 

thuyết trình 

20 1, 2 8, 2 PI9.2 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 
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Câu 1. Nhóm sinh viên thực hiện xây dựng một trang thương mại điện tử đơn giản có thông 

tin giới thiệu chủ sở hữu, trang quản trị, trang giới thiệu, thông tin giỏ hàng, thông tin khách 

hàng đăng ký và một số thông tin dữ liệu khác sử dụng phần mềm mô phỏng Server XAMPP 

và hệ quản trị Joomla. (8 điểm) 

Câu 2. Nhóm sinh viên thực hiện báo cáo thuyết minh về sản phẩm của đồ án học phần đã 

đăng ký theo danh sách (2 điểm):  

Chủ đề nhóm 1: Xây dựng trang thương mại điện tử cho các sản phẩm dành cho 

thú cưng 

Thành 

viên 
Mã SV Họ lót Tên Ghi chú 

1 2174801090001 Phan Nhật  Anh   

2 2174801090004 Châu Bảo  Nghi   

3 2174801090008 Trần Nguyễn Anh  Thư Nhóm Trưởng 

4 2174801090014 Nguyễn Ngọc Thiên  Ân   

Chủ đề nhóm 2: Xây dựng trang thương mại điện tử cho sản phẩm Quần áo dành 

cho người trẻ 

Thành 

viên 
Mã SV Họ lót Tên Ghi chú 

1 2174801090005 Phan Viết  Vượng   

2 2174801090007 Nguyễn Thùy  Trang   

3 2174801090006 Nguyễn Mã Mỹ  Yến Nhóm Trưởng 

4 2174801095000 Nguyễn Thế  Sơn   

Chủ đề nhóm 3: Xây dựng trang thương mại điện tử cho cửa hàng Hoa tươi 

Thành 

viên 
Mã SV Họ lót Tên Ghi chú 

1 2174801090010 Trần Lê Hoàng  Bảo Nhóm Trưởng 

2 2174801090009 Trần Lê  Chương   

3 2174801090011 Châu Phát  Lân   

4 2174801090015 Nguyễn Lê Minh  Nhật   

 

- Hết - 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

 - Đại diện nhóm sinh viên nộp bộ dữ liệu bao gồm DataaBase, nội dung Template đã xây 

dựng và thiết kế và một số dữ liệu khác.  

- Nội dung và hình thức trình bày báo cáo đầy đủ, rõ ràng và đáp ứng yêu cầu học phần. 

3. Rubric và thang điểm 

Rubric 3 Đánh giá kết quả đồ án cuối kỳ có thuyết trình (50%)  
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Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu 

dưới 4 đ 

Bố cục đúng 

theo yêu cầu 
10 

Đầy đủ các 

phần từ trang 

bìa đến tài 

liệu tham 

khảo 

Thiếu một trong 

các phần trong bố 

cục 

Thiếu từ 2 phần 

trong bố cục 

trình bày trở lên 

Thiếu từ 3 

phần trong 

bố cục trình 

bày trở lên 

Xây dựng trang 

thương mại diện 

tử trên server ảo 

20 

Đầy đủ và 

đáp ứng hoàn 

toàn các nội 

dung yêu cầu 

Đầy đủ và đáp 

ứng khá tốt các 

yêu cầu 

Đầy đủ và đáp 

ứng tương đối 

các yêu cầu 

Không đáp 

ứng các yêu 

cầu của tiểu 

luận 

Hình thức rõ 

ràng, hợp lý 
10 

Đẹp 

Rõ ràng 

Logic 

Có sự sáng 

tạo 

Chưa đạt một 

trong các yêu cầu 

về hình thức 

Chưa đạt từ 2 

yêu cầu về hình 

thức trở lên 

Không đẹp 

Chưa rõ 

ràng Nhiều 

lỗi trình bày 

Lập luận từng 

nội dung khóa 

học 

15 

Hoàn toàn 

chặt chẽ, 

Logic 

Khá chặt chẽ, 

Logic; còn chỗ 

chưa rõ ràng 

Tương đối chặt 

chẽ, Logic; có 

nhiều điểm chưa 

rõ ràng 

Không chặt 

chẽ, Logic, 

lập luận 

không rõ 

ràng 

Kỹ năng trình 

bày 
5 

Lôi cuốn, 

thuyết phục 

Rõ ràng nhưng 

chưa lôi cuốn 

người nghe 

Khó theo dõi 

nhưng vẫn có 

thể hiểu được 

Trình bày 

không rõ 

ràng, khó 

hiểu 

Tương tác với 

người nghe 
5 

Tương tác 

tốt, báo quát 

khá tốt, khá bao 

quát 

Thỉnh thoảng có 

tương tác nhưng 

chưa bao quát 

Không hoặc 

rất ít tương 

tác với 

người nghe 

Trả lời câu hỏi 10 

Trả lời đầy 

đủ các vấn 

đề đặt ra, rõ 

ràng và chính 

xác 

Trả lời đúng nội 

dung yêu cầu 

nhưng còn sai sót 

nhỏ 

Trả lời đúng 

một số câu hỏi, 

còn sai sót quan 

trọng 

Không trả 

lời được đa 

số câu hỏi 

Sự phối hợp 

trong nhóm  
5 

Nhóm phối 

hợp tốt, chia 

sẻ và hỗ trợ 

nhau trong 

khi báo cáo 

và trả lời 

Nhóm có phối 

hợp khi báo cáo 

và trả lời nhưng 

còn vài chỗ chưa 

đồng bộ 

Nhóm ít phối 

hợp trong khi 

báo cáo và trả 

lời 

Không thể 

hiện sự kết 

nối trong 

nhóm 

Kết luận phù 

hợp 
10 Phù hợp Khá phù hợp 

Tương đối phù 

hợp 

Không phù 

hợp/Thiếu 

sót 

Thời gian hoàn 

thành đúng quy 

định 

5 
Đúng quy 

định 
Trễ 1 ngày Trễ 2 ngày Trễ 3 ngày 

Quản lý thời 

gian báo cáo 
5 

Làm chủ    

thời gian, 

không bị quá 

giờ 

Hoàn thành đúng 

thời gian, còn vài 

phần chưa cân đối 

Hoàn thành 

đúng thời gian, 

nhưng chưa cân 

đối giữa các nội 

dung 

Quá thời 

gian cho 

phép 
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Người duyệt đề 

 

  

 

 

TS. Nguyễn Quốc Dũng 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng 07 năm 2024 

Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

TS. Phạm Toàn Định 
 

 


